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Tóm tắt
Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục đã thu hút nhiều sự chú ý vì nó đóng một vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế. Câu hỏi đặt ra là chi tiêu của chính phủ cho giáo dục liệu 
có tác động như thế nào đến lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp và tổng thu nhập quốc 
dân. Nghiên cứu này nhằm cung cấp các ước tính đáng tin cậy về mối quan hệ giữa chi tiêu 
chính phủ cho giáo dục và tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng lao động và thất nghiệp 
với bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2022. Dữ liệu được lấy từ số liệu 
thống kê chính thức của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR và 
mô hình nhân quả Granger để xác định mối quan hệ giữa chi tiêu cho giáo dục của chính 
phủ, tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng lao động và lượng thất nghiệp. 
Từ khóa: Giáo dục, tổng thu nhập quốc dân, chi tiêu chính phủ, lực lượng lao động, thất 
nghiệp.
Mã JEL: H52, A13, E61, I25

The relationship between government spending on education, gross national income, 
and unemployment in Vietnam
Abstract
Government spending on education has attracted much attention because it is essential to 
economic development. The question is what impact government spending on education 
will have on the labor force, unemployment rate, and gross national income. This study 
aims to provide reliable estimates of the relationship between government spending on 
education and gross national income, total labor force, and unemployment with empirical 
evidence in Vietnam from 1996 – 2022. The data is taken from the official statistics of the 
General Statistics Office of Vietnam. The study uses VAR and Granger causality models 
to determine the relationship between government spending on education, gross national 
income, total labor force, and unemployment. 
Keywords: Education, gross national income, government spending, labor force, 
unemployment.
JEL Codes: H52, A13, E61, I25.
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1. Giới thiệu
Mối quan hệ giữa chi tiêu cho giáo dục của chính phủ và tổng thu nhập quốc dân vẫn là chủ đề tranh luận 

rộng rãi giữa nhiều học giả trên toàn thế giới, cả về lý thuyết và thực nghiệm. Một số chính phủ trên thế giới 
đã cố gắng kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng chi tiêu chính phủ. Trong khi đó, một số nước như 
các nước EU lại phản đối cách thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tăng chi tiêu chính phủ. Nghiên cứu lý thuyết 
và thực nghiệm về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và phát triển kinh tế có thể trả lời các câu hỏi liên 
quan đến ổn định tài chính công. Hơn nữa, đánh giá mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và chi tiêu chính 
phủ có thể xác định các yếu tố làm thay đổi cơ cấu tăng trưởng. Chi tiêu chính phủ là một thành phần thiết 
yếu của thu nhập quốc dân (Chu & cộng sự, 2020). Nhưng chi tiêu chính phủ luôn có hai mặt, tích cực và 
tiêu cực. Một mặt, chi tiêu chính phủ có thể làm tăng đáng kể sản lượng kinh tế và gây ra những bất lợi như 
thu hẹp đầu tư tư nhân và cản trở hoạt động kinh tế tổng thể. Lee & cộng sự (2013) đã chứng minh rằng một 
sự gia tăng trong chi tiêu của chính phủ có thể làm tăng giá trị hiện tại ròng của thuế. Việc tăng giá trị ròng 
của thuế có thể làm giảm thu nhập thường xuyên và giảm tiêu dùng cá nhân và cung ứng lao động. Đã có rất 
nhiều cuộc tranh luận về việc liệu chi tiêu chính phủ có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không. Nhưng cho 
đến nay, có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy cả hai kết quả: tăng chi tiêu chính phủ có thể làm 
tăng hoặc không làm tăng tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, có một câu hỏi cơ bản trong lý thuyết tăng trưởng là 
liệu tăng chi tiêu chính phủ có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không. Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã 
không thể đưa ra kết luận cụ thể. Sangkuhl (2015) lý thuyết kinh tế vĩ mô đã chỉ ra rằng tăng chi tiêu chính 
phủ có thể dẫn đến tổng cầu cao và có thể là phát triển kinh tế. Wijeweera và Webb (2012) bằng chứng thực 
nghiệm có kết quả ngược lại: tăng thu nhập quốc dân có thể làm tăng phát triển kinh tế. Trong các nghiên 
cứu của Keynes, chi tiêu chính phủ có mối quan hệ nhân quả với tăng trưởng kinh tế. Theo lý thuyết của 
Wagnerian, tỷ lệ chi tiêu của chính phủ trong tổng sản phẩm quốc dân có mối quan hệ tích cực với phát triển 
kinh tế (Rajeshkumar & Nalraj, 2014).

Trong tổng chi tiêu chính phủ, chi tiêu cho giáo dục nhằm phát triển nguồn lực chất lượng cao và có ý 
nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế. Các nhà kinh tế cũng đã thể hiện sự quan tâm lớn đến vai trò của 
chi tiêu chính phủ đối với vốn con người (Nguyen, 2019). Các nghiên cứu trước đây chủ yếu coi giáo dục là 
thước đo vốn con người và cố gắng kiểm tra tác động của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế. Nhiều nghiên 
cứu thực nghiệm cho rằng vốn con người là quan trọng nhất đối với sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. 
Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu nhận thấy mối quan hệ yếu giữa vốn con người và tăng trưởng. Nguyên 
nhân của mối quan hệ mong manh này là do thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa vốn con người và phát triển. 
Mối quan hệ yếu này có thể là do phương pháp nghiên cứu cũng như việc không có hoặc loại trừ các biến 
kiểm soát giải thích cho sự khác biệt trong các ước tính của bài báo. Giáo dục và đào tạo là hoạt động không 
thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Sản phẩm của giáo dục là con người, là nhân tố có ý nghĩa 
quan trọng trong sản xuất và tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Lao động có kỹ năng và trình độ tác động 
trực tiếp đến năng suất trong tăng trưởng kinh tế bền vững (Marimuthu & cộng sự, 2021). Vì vậy, việc hình 
thành kỹ năng lao động nhất thiết phải thông qua giáo dục và đào tạo. Việt Nam là một trong những nước 
đang phát triển, ngân sách đầu tư cho giáo dục đã có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2006 – 2020 
(Nguyen & cộng sự, 2021). Do đó, chúng tôi dựa trên tập hợp các phát hiện từ các nghiên cứu khác nhau 
điều tra thực nghiệm tác động của chi tiêu chính phủ cho giáo dục và tổng thu nhập quốc dân, lực lượng lao 
động và lượng thất nghiệp để ước tính chính xác hơn mức độ tác động và ước tính thu được từ nghiên cứu 
thực nghiệm ở Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng 

kinh tế ở các nước phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn trong kết quả nghiên cứu do 
trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước và thể chế chính trị của mỗi nước là khác nhau. Ngoài ra, sự khác 
biệt giữa các nghiên cứu là do phương pháp nghiên cứu và giai đoạn phân tích khác nhau. Landau (1983) đã 
chỉ ra rằng sự gia tăng chi tiêu chính phủ làm giảm tăng trưởng kinh tế trong một thời gian nghiên cứu tương 
đối dài. Mỗi mối quan hệ nghịch đảo giữa chi tiêu chính phủ và GDP thực bình quân đầu người trong ngắn 
hạn càng yếu. Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và GDP thực trên 
đầu người không chứng tỏ sự gia tăng phúc lợi kinh tế. Barro (1991) một lần nữa chứng minh mối quan hệ 
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tích cực giữa chi tiêu của chính phủ cho các dịch vụ phi sản xuất và tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người. 
Ông cũng đã mở rộng nghiên cứu của mình ra hơn 100 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ 1960 
đến 1990. Nghiên cứu của Barro đã chỉ ra rằng trong các yếu tố quyết định đến việc tăng GDP, GDP bình 
quân đầu người có thể tăng bằng cách kiểm soát lạm phát, giảm chi tiêu chính phủ.

Trong khi đó, chi tiêu chính phủ, không bao gồm chi tiêu cho giáo dục và quân sự, cho thấy tác động 
tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Như vậy, trong nghiên cứu của Barro, nếu chi tiêu chính phủ cao hơn, 
tăng trưởng kinh tế giảm (có thể do thuế cao hơn). Devarajan & cộng sự (1996) đưa ra các kết quả khác 
nhau trong khi khẳng định rằng tác động của chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng GDP có thể phụ 
thuộc vào thành phần chi tiêu hoặc tỷ lệ chi tiêu cho từng thành phần. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phần 
trăm chi tiêu chính phủ có tác động tích cực đến tăng trưởng đối với các nước đang phát triển, nhưng 
mối quan hệ giữa chi tiêu công và GDP bình quân đầu người vẫn nghịch đảo.

Lý thuyết Musgrave-Rostow cho rằng nên khuyến khích chi tiêu công trong giai đoạn đầu của tăng 
trưởng kinh tế (Adewara & cộng sự, 2012). Lý do chính là cần có sự tham gia của chính phủ khi thị 
trường thường xuyên có vấn đề. Mặt khác, giả thuyết về hiệu ứng dịch chuyển của Peacock cho thấy 
chi tiêu của chính phủ có xu hướng thay đổi theo biến động xã hội, đặc biệt là trong thời chiến. Những 
lý thuyết này đã được hỗ trợ bởi một số nghiên cứu thực nghiệm như Egbetunde & Fasanya (2013), 
Ifarajimi & Ola (2017), Onuka & Odinakachukwu (2020).

Abu-Bader & Abu-Qarn (2003) đã thực hiện một nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ 
và tăng trưởng kinh tế ở ba quốc gia Ai Cập, Israel và Syria. Nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ 
nhân quả giữa chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, về lâu dài, mối quan hệ này là 
tiêu cực giữa hai biến. Hơn nữa, chi tiêu quân sự cũng có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ở 
cả ba nước.

Jiranyakul (2013) đã thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng 
kinh tế ở Thái Lan giai đoạn 1993 - 2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ nhân quả một chiều 
giữa chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu đã chỉ ra tác động 
tích cực của chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nghiên cứu. Tương tự, một 
số học giả khác như Loizides & Vamvoukas (2005) cũng đã đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa chi 
tiêu chính phủ và phát triển kinh tế ở Hy Lạp, Vương quốc Anh và Ireland. Kết quả cho thấy quy mô 
chi tiêu chính phủ tạo ra tăng trưởng kinh tế ở cả ba quốc gia. Dilrukshini (2009) đã sử dụng kiểm định 
Johansen để đánh giá tác động của chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế ở Sri Lanka từ năm 
1932 đến năm 2002. Kết quả cũng cho thấy mức độ tăng trưởng chi tiêu công quyết định tăng trưởng 
kinh tế của Sri Lanka.

Murphy  (2015) đã chứng minh rằng những cú sốc trong chi tiêu của chính phủ sẽ làm tăng tổng tiêu 
dùng. Các cuộc khảo sát đã gợi ý rằng, trong một số trường hợp, mức chi tiêu của chính phủ thấp hơn 
sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chi tiêu chính phủ thường làm tăng nợ chính phủ. Bose & 
cộng sự (2007) đưa ra bằng chứng mạnh mẽ rằng thâm hụt chi tiêu chính phủ ở các nước đang phát triển 
(mẫu 30 quốc gia của chúng tôi) có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Trong trường 
hợp của Hy Lạp, mối quan hệ nhân quả Granger cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa tăng trưởng kinh 
tế và nợ chính phủ trong dài hạn. Spilioti & Vamvoukas (2015) nghiên cứu trong hơn 40 năm và chứng 
minh rằng nợ chính phủ có mối quan hệ tích cực với tăng trưởng GDP trên tổng tỷ lệ nợ nhất định (ở 
Hy Lạp, tỷ lệ này là khoảng 110%).

Bose & cộng sự (2007) thấy rằng thâm hụt cao trong chi tiêu chính phủ có thể dẫn đến bất lợi trong 
việc thúc đẩy tăng trưởng khi ông phân tích mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và phát triển kinh tế. 
Ở Hy Lạp, Dritsaki (2013) cũng tìm thấy mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và nợ chính 
phủ nhưng trong dài hạn. Sự gia tăng chi tiêu của chính phủ có thể gây ra mức độ tham nhũng cao hơn 
ở một quốc gia. Tham nhũng cũng có tác động gián tiếp đến tăng trưởng GDP. Chi tiêu của chính phủ 
giúp nền kinh tế tăng trưởng, nhưng chi tiêu của chính phủ cho quân đội là đáng kể, và tham nhũng gián 
tiếp làm giảm GDP (Alptekin & Levine, 2012). Trong khi đó, mối quan hệ tiêu cực giữa chính phủ và 
tăng trưởng kinh tế thường được tìm thấy ở các quốc gia có chính phủ hoạt động kém hiệu quả. Một 
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nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và hiệu quả tài chính ở các nước EU cũng cho thấy 
độ co giãn dài hạn của các biến số. Tuy nhiên, khả năng phục hồi trong dài hạn không bền vững theo 
thời gian và có xu hướng giảm đáng kể ở các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh, các quốc gia có nợ thấp 
và các quốc gia kiểm soát chi tiêu kém. Các quốc gia có độ co giãn ngắn là do tốc độ điều chỉnh chi tiêu 
của chính phủ theo sản lượng tiềm năng (Arpaia & Turrini, 2012)

Tang (2009) xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng và chi tiêu chính phủ ở Malaysia trong giai đoạn 
1960-2007. Nghiên cứu này cho thấy chi tiêu của chính phủ cho giáo dục và quân sự có mối tương quan 
thuận với thu nhập quốc gia. Ngược lại, chi tiêu của chính phủ cho y tế không có bằng chứng cho thấy 
tác động tích cực đến thu nhập quốc gia. Tác giả đã tiến hành kiểm định nhân quả và chỉ ra mối quan hệ 
một chiều giữa thu nhập quốc dân và chi tiêu của chính phủ cho y tế. Một nghiên cứu khác đã kiểm tra 
182 quốc gia từ năm 1950 đến 2004 và xác nhận mối quan hệ tích cực giữa chi tiêu của chính phủ cho y 
tế với thu nhập quốc gia và tăng trưởng kinh tế (Wu & cộng sự, 2010). Wahab (2004) cũng kiểm tra lại 
chi tiêu của chính phủ trong thời kỳ suy thoái và thấy rằng chi tiêu của chính phủ giảm trong quá trình 
tăng trưởng và mở rộng kinh tế. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GDP bằng hoặc cao hơn xu thế phát triển. 
Quy tắc tương tự này áp dụng cho một số nước OECD, ngay cả ở các nước đang phát triển.

Đối với các nền kinh tế thuộc các nước phát triển như EU, độ co giãn nói trên là không đáng kể. Ví 
dụ, ở Malaysia, một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình tương đối cao, kiểm định đã chỉ ra 
rằng sự gia tăng tổng chi tiêu của chính phủ có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, không có mối quan hệ nào giữa chi tiêu chính phủ cho các dịch vụ xã hội và phát triển kinh tế. 
Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cũng chỉ ra mối liên hệ giữa chi tiêu chính phủ cho các dịch vụ 
xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và 
tiện ích công cộng có liên quan tích cực đến tăng trưởng kinh tế (Hasnul, 2016).

Một nghiên cứu khác xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu của chính phủ trong các lĩnh vực khác nhau 
và tăng trưởng kinh tế ở Nigeria từ năm 1980 đến 2008. Các lĩnh vực chính bao gồm an ninh, y tế, giáo 
dục, giao thông, liên lạc và nông nghiệp, đan xen với các mối quan hệ tích cực và tiêu cực với tăng 
trưởng kinh tế. Trong ngắn hạn, chi tiêu cho quân sự, giao thông vận tải và thông tin liên lạc có tương 
quan thuận với tăng trưởng kinh tế, trong khi chi tiêu cho nông nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến tăng 
trưởng kinh tế. Mặt khác, tác động của chi tiêu cho giáo dục có tác động tiêu cực nhưng không đáng kể 
đến tăng trưởng kinh tế (Loto, 2011). 

Bosma & cộng sự (2018) cũng đã tiến hành kiểm tra chi tiêu chung của chính phủ cho tăng trưởng 
kinh tế ở 23 quốc gia OECD. Kết quả kiểm định cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa chi tiêu chính phủ 
và phát triển kinh tế. Trong dài hạn, độ co giãn đáng kể hơn cho thấy chi tiêu chính phủ tỷ lệ thuận với 
hiệu quả kinh tế. Tác giả cũng nhận thấy mối tương quan giữa các biến ở các nước có GDP bình quân 
đầu người nhìn chung thấp hơn so với các nước có GDP bình quân đầu người cao. Nghiên cứu này cho 
thấy mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và GDP có thể được đặc trưng bởi hành động mạnh mẽ của 
chính phủ ở các nước phát triển. Bateman & Jones (2003) nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu công 
của chính phủ và GDP ở Jordan giai đoạn 1990 - 2010 cũng cho thấy tác động tích cực của chi tiêu chính 
phủ đến tăng trưởng GDP.

Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở các nước đang 
phát triển cũng cho thấy nhiều kết quả khác nhau. Chude & Chude (2013) ước tính tác động của chi tiêu 
giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế ở Nigeria. Kết quả kiểm định cho thấy chi tiêu cho giáo dục tác 
động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở Nigeria trong thời gian dài, từ 1977 đến 2012. Kết quả nghiên 
cứu cũng có hàm ý chính sách quan trọng đối với chi tiêu cho giáo dục ở Nigeria.

Easterly & Rebelo (1993)  cũng thực hiện một nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa chính sách tài 
khóa và tăng trưởng kinh tế. Tác giả đã xem xét tác động của cơ cấu ngân sách đối với tăng trưởng kinh 
tế ở 9 quốc gia trong giai đoạn 1990 - 2010. Tác giả đã kết luận rằng chi tiêu công làm giảm đáng kể tốc 
độ tăng trưởng - kinh tế ở các quốc gia trong khu vực CFA. Olulu & cộng sự (2014) chỉ ra rằng chi tiêu 
của chính phủ ở Nigeria, khi được chia thành tổng chi tiêu cho y tế, giáo dục và nợ công, cho thấy mối 
quan hệ nghịch đảo giữa chi tiêu của chính phủ cho y tế và tăng trưởng kinh tế. Chi tiêu của chính phủ 
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Nigeria cho giáo dục không đủ để phục vụ cho lĩnh vực giáo dục đang mở rộng của đất nước. Afonso 
& Jalles (2014) đã đánh giá chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế tại 14 quốc gia châu Âu và chỉ ra rằng 
hàm chi tiêu chính phủ của một số quốc gia như Áo, Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha đã dẫn đến thu nhập 
quốc dân làm tăng chi tiêu chính phủ.

Tuy nhiên, khoảng trống nghiên cứu trên còn thiếu các nghiên cứu về chi tiêu chính phủ cho giáo 
dục trong mối liên hệ với tăng trưởng kinh tế ở một quốc gia đang phát triển nhanh chóng như Việt 
Nam. Hầu hết các nghiên cứu mới tập trung vào một số quốc gia cụ thể như Tang (2009), Szarowská 
(2011), Chude & Chude (2013), Dudzevičiūtė & cộng sự (2018), Olulu & cộng sự (2014). Nhưng chưa 
có nghiên cứu cụ thể nào về Việt Nam, đặc biệt là về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ cho giáo dục 
với tổng thu nhập quốc dân và lượng thất nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung vào 
mối quan hệ trên ở Việt Nam giai đoạn 1996 – 2022.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết này đánh giá mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ cho giáo dục, tổng thu nhập quốc dân, tổng số 

lượng lao động và số lượng người thất nghiệp ở Việt Nam dựa trên dữ liệu giai đoạn 1996-2022 của Ngân 
hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê Việt Nam. Các biến số đều được thể hiện dưới dạng logarit. Trong đó:  
•	 GDP: Tổng sản phẩm trong nước 
•	 GEE: Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục tính trên tổng sản phẩm trong nước GDP
•	 Laf: Tổng lực lượng lao động trong nước
•	 Unem: Tổng số lượng người thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 1996-2022
Sau khi tổng hợp các nghiên cứu liên quan và phân tích dữ liệu về chi tiêu chính phủ cho giáo dục ở Việt 

Nam, tổng sản phẩm trong nước và lực lượng lao động, số lượng thất nghiệp, tác giả sẽ sử dụng mô hình sau:
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Trong đó:  

 Yt  = n *1 vectơ của biến nội sinh 
 ß = Vectơ của hằng số 
 Yt-1 = số hạng trễ tương ứng cho từng biến et = vectơ của số hạng sai số 

Phương pháp phân tích nghiên cứu được sử dụng là hồi quy VAR và kiểm định nhân quả Granger, nhằm 
xem xét mối tương tác giữa chi tiêu cho giáo dục của chính phủ, tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng 
lao động và lượng thất nghiệp ở Việt Nam. 

Mô hình Vector Autoregression (VAR), được đề xuất bởi giáo sư Christopher Sims của Đại học Princeton 
vào năm 1980 (Stock & Watson, 2001) , đã trở thành một trong những phương pháp thành công nhất trong 
phân tích thực nghiệm vĩ mô, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế tiền tệ thực nghiệm vĩ mô.  Mô hình xem 
xét đồng thời nhiều chuỗi thời gian được gọi là mô hình VAR(p) (p là độ trễ tối đa): đây là một hệ phương 
trình. Hơn nữa, mô hình VAR cho phép xem xét các biến tương tác với nhau (tất cả đều có thể là biến nội 
sinh). Mô hình có dạng: 

Yt =  + 1yt-1 +….+ pyt-p + ut 
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Mô hình VAR sẽ cho phép xem xét tác động động của một cú sốc đối với các biến số khác. Ngoài ra, mô 
hình VAR còn cung cấp cơ sở để thực hiện kiểm định nhân quả Granger và xem xét mối tương quan giữa 
các biến. Mô hình VAR có (p) là độ trễ tối ưu của bất kỳ biến nào. Trong mô hình VAR không có ràng 
buộc trên, mỗi biến xuất hiện với mỗi độ trễ trong tất cả các phương trình. Trong mô hình VAR(p) có m 
biến thì mỗi độ trễ sẽ có m2 hệ số; mô hình VAR có nhiều hệ số. Các lỗi ngẫu nhiên (nhiễu loạn) của VAR 
là các vectơ nhiễu trắng. Mọi mối quan hệ động sẽ được thể hiện thông qua các hệ số của VAR. Mỗi lỗi 
ngẫu nhiên không thể được dự đoán từ quá khứ - từ quá khứ của nó hoặc từ một lỗi khác. Mô hình này tăng 
khả năng ước lượng các tham số trong hệ thống VAR. Độ trễ của (p) phải được chọn sao cho không có hiện 
tượng tự tương quan giữa các sai số ước lượng. 

Tuy nhiên, điều kiện của VAR là chuỗi thời gian phải dừng. Trong thực tế, chuỗi dữ liệu gốc thường không 
cố định. Do đó, chúng ta nên chuyển sang xét chuỗi sai phân cấp một, chuỗi số liệu đã lấy logarit tự nhiên 
hoặc chuỗi số liệu có hiệu số đã lấy logarit tự nhiên. Trong trường hợp này, chuỗi thời gian được gọi là 
đồng liên kết. Mô hình này giúp chúng ta xem xét mối quan hệ dài hạn của các biến (chuỗi thời gian). Các 
kết quả của mô hình được đọc thông qua kiểm định nhân quả Granger, Phân tích phương sai và Đồng liên 
kết. 

Trong đó: 
•	 Yt  = n *1 vectơ của biến nội sinh
•	 ß = Vectơ của hằng số
•	 Yt-1 = số hạng trễ tương ứng cho từng biến et = vectơ của số hạng sai số
Phương pháp phân tích nghiên cứu được sử dụng là hồi quy VAR và kiểm định nhân quả Granger, nhằm 

xem xét mối tương tác giữa chi tiêu cho giáo dục của chính phủ, tổng thu nhập quốc dân, tổng lực lượng lao 
động và lượng thất nghiệp ở Việt Nam.

Mô hình Vector Autoregression (VAR), được đề xuất bởi giáo sư Christopher Sims của Đại học Princeton 
vào năm 1980 (Stock & Watson, 2001) , đã trở thành một trong những phương pháp thành công nhất trong 
phân tích thực nghiệm vĩ mô, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế tiền tệ thực nghiệm vĩ mô.  Mô hình xem 
xét đồng thời nhiều chuỗi thời gian được gọi là mô hình VAR(p) (p là độ trễ tối đa): đây là một hệ phương 
trình. Hơn nữa, mô hình VAR cho phép xem xét các biến tương tác với nhau (tất cả đều có thể là biến nội 
sinh). Mô hình có dạng:

Yt = δ + φ1yt-1 +….+ φpyt-p + ut

Trong đó         
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Mô hình VAR sẽ cho phép xem xét tác động động của một cú sốc đối với các biến số khác. Ngoài ra, mô 
hình VAR còn cung cấp cơ sở để thực hiện kiểm định nhân quả Granger và xem xét mối tương quan giữa 
các biến. Mô hình VAR có (p) là độ trễ tối ưu của bất kỳ biến nào. Trong mô hình VAR không có ràng 
buộc trên, mỗi biến xuất hiện với mỗi độ trễ trong tất cả các phương trình. Trong mô hình VAR(p) có m 
biến thì mỗi độ trễ sẽ có m2 hệ số; mô hình VAR có nhiều hệ số. Các lỗi ngẫu nhiên (nhiễu loạn) của VAR 
là các vectơ nhiễu trắng. Mọi mối quan hệ động sẽ được thể hiện thông qua các hệ số của VAR. Mỗi lỗi 
ngẫu nhiên không thể được dự đoán từ quá khứ - từ quá khứ của nó hoặc từ một lỗi khác. Mô hình này tăng 
khả năng ước lượng các tham số trong hệ thống VAR. Độ trễ của (p) phải được chọn sao cho không có hiện 
tượng tự tương quan giữa các sai số ước lượng. 

Tuy nhiên, điều kiện của VAR là chuỗi thời gian phải dừng. Trong thực tế, chuỗi dữ liệu gốc thường không 
cố định. Do đó, chúng ta nên chuyển sang xét chuỗi sai phân cấp một, chuỗi số liệu đã lấy logarit tự nhiên 
hoặc chuỗi số liệu có hiệu số đã lấy logarit tự nhiên. Trong trường hợp này, chuỗi thời gian được gọi là 
đồng liên kết. Mô hình này giúp chúng ta xem xét mối quan hệ dài hạn của các biến (chuỗi thời gian). Các 
kết quả của mô hình được đọc thông qua kiểm định nhân quả Granger, Phân tích phương sai và Đồng liên 
kết. 

Mô hình VAR sẽ cho phép xem xét tác động động của một cú sốc đối với các biến số khác. Ngoài ra, mô 
hình VAR còn cung cấp cơ sở để thực hiện kiểm định nhân quả Granger và xem xét mối tương quan giữa 
các biến. Mô hình VAR có (p) là độ trễ tối ưu của bất kỳ biến nào. Trong mô hình VAR không có ràng buộc 
trên, mỗi biến xuất hiện với mỗi độ trễ trong tất cả các phương trình. Trong mô hình VAR(p) có m biến thì 
mỗi độ trễ sẽ có m2 hệ số; mô hình VAR có nhiều hệ số. Các lỗi ngẫu nhiên (nhiễu loạn) của VAR là các 
vectơ nhiễu trắng. Mọi mối quan hệ động sẽ được thể hiện thông qua các hệ số của VAR. Mỗi lỗi ngẫu nhiên 
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không thể được dự đoán từ quá khứ - từ quá khứ của nó hoặc từ một lỗi khác. Mô hình này tăng khả năng 
ước lượng các tham số trong hệ thống VAR. Độ trễ của (p) phải được chọn sao cho không có hiện tượng tự 
tương quan giữa các sai số ước lượng.

Tuy nhiên, điều kiện của VAR là chuỗi thời gian phải dừng. Trong thực tế, chuỗi dữ liệu gốc thường 
không cố định. Do đó, chúng ta nên chuyển sang xét chuỗi sai phân cấp một, chuỗi số liệu đã lấy logarit tự 
nhiên hoặc chuỗi số liệu có hiệu số đã lấy logarit tự nhiên. Trong trường hợp này, chuỗi thời gian được gọi 
là đồng liên kết. Mô hình này giúp chúng ta xem xét mối quan hệ dài hạn của các biến (chuỗi thời gian). 
Các kết quả của mô hình được đọc thông qua kiểm định nhân quả Granger, Phân tích phương sai và Đồng 
liên kết.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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Bảng 1: Các thống kê cơ bản  
Biến Số quan sát Trung bình Sai số chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Unem 27 877.971,2 189.761,2 512.334,8 1.309.831
Laf 27 4.781 07 6.808.699 3.691

GDP 27 1.851 11 8.771 10
GEE 27 108.052,4 90.170,21 22.546 265.564

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

 

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình, nghiên cứu đã tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị Augmented 
Dickey-Fuller để xác định tính dừng của dữ liệu sử dụng trong mô hình. Kết quả kiểm định cho thấy cả 4 
biến GDP, GEE, Laf và Unem đều có ý nghĩa ở mức 1%, chứng tỏ cả hai biến đều có nghiệm đơn vị và 
dừng ở sai phân bậc 1 (Bảng 2).  

 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra gốc đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
Tên biến Giá trị t Critical value (5%) Bậc sai phân 

D (lnGDP) -3.939 -3.000 I(1) 
D(lnGEE) -3.274 -3.000 I(1) 

D(lnUnem) -6.036 -3.000 I(1) 
D(lnLaf,2) -3.267 -3.000 I(1) 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

 

Để thực hiện các bước kiểm định tiếp theo, nghiên cứu này tiến hành một số kiểm định điều kiện cơ bản 
của mô hình. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành kiểm định tính ổn định của mô hình. 

Hình 1: Nghiệm nghịch đảo của đa thức đặc trưng AR 
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Để thực hiện các bước kiểm định tiếp theo, nghiên cứu này tiến hành một số kiểm định điều kiện cơ bản 
của mô hình. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành kiểm định tính ổn định của mô hình. 
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Để thực hiện các bước kiểm định tiếp theo, nghiên cứu này tiến hành một số kiểm định điều kiện cơ bản 
của mô hình. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành kiểm định tính ổn định của mô hình.

Kết quả kiểm định nghiệm đặc trưng AR cho thấy các nghiệm của đa thức đều nằm trong đường tròn đơn 
vị đảm bảo tính ổn định và bền vững. Vì vậy, nghiên cứu tiếp tục kiểm định mối quan hệ đồng liên kết để 
chứng minh mối quan hệ dài hạn giữa các biến trong mô hình. Kiểm định đồng liên kết được thực hiện thông 
qua kiểm định Trace và kiểm định Max-Eigen.

Kết quả kiểm định Trace thể hiện 0 mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến trong mô hình với mức ý 
nghĩa 5%. Do các biến không có đồng liên kết nên nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để kiểm định mối liên 
hệ giữa các biến trong mô hình. 

Bảng 4 cho thấy rằng Tiêu chí thông tin Akaike (AIC) và tất cả các tiêu chí thông tin khác đều có ý nghĩa 
ở độ trễ bốn (4) ngụ ý rằng độ trễ tối ưu cho nghiên cứu này là bốn.

Kết quả VAR cho thấy các biến trong mô hình đều có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau ở các độ trễ 
1 đến 4 năm. Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục có mối quan hệ ngược chiều với tổng thu nhập quốc dân. 
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Landau (1983) cho thấy chi tiêu của chính phủ làm 
giảm tổng thu nhập. Trong mô hình này thu nhập quốc dân được tính theo mức tổng cầu nên việc chi tiêu cho 
giáo dục của chính phủ đương nhiên làm giảm tổng GDP theo năm với các yếu tố khác không đổi.

Tuy nhiên, chi tiêu cho giáo dục lại có tỷ lệ nghịch với tổng số thất nghiệp, nghĩa là khi chi tiêu cho giáo 
dục tăng 1 đơn vị thì tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,08% ở độ trễ 1 năm.
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Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục đồng thời cũng làm gia tăng lực lượng lao động ở độ trễ năm thứ 1 và 
năm thứ 2 ở mức 0,61%, nghĩa là cứ gia tăng 1 đơn vị cho chi tiêu giáo dục thì góp phần làm gia tăng thêm 
lực lượng lao động ở mức 0,61%. 
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biến GDP, GEE, Laf và Unem đều có ý nghĩa ở mức 1%, chứng tỏ cả hai biến đều có nghiệm đơn vị và 
dừng ở sai phân bậc 1 (Bảng 2).  
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  
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chứng minh mối quan hệ dài hạn giữa các biến trong mô hình. Kiểm định đồng liên kết được thực hiện 
thông qua kiểm định Trace và kiểm định Max-Eigen. 

 
 
 
 

Bảng 3: Kết quả kiểm định đồng liên kết 

Thứ hạng tối đa Thông số LL Thống kê 
Eigenvalue Thống kê Trace Giá trị P 5% 
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Thứ hạng tối đa Thông số LL Thống kê 
Eigenvalue Thống kê Trace Giá trị P 5% 

0 20 189.020,29 . 40.295,7* 47,21
1 27 200.728,18 0.608,05 16.879,9 29,68
2 32 205.699,36 0.328,13 6.937,5 15,41
3 35 209.135,53 0.240,35 0.065,2 3,76
4 36 209.168,12 0.002,60

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

 

Kết quả kiểm định Trace thể hiện 0 mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến trong mô hình với mức ý nghĩa 
5%. Do các biến không có đồng liên kết nên nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để kiểm định mối liên hệ 
giữa các biến trong mô hình.  

 
Bảng 4: Xác định độ trễ tối ưu cho mô hình 

Số quan sát: 23 
Độ trễ LogL LR Df P FPE AIC SC HQ 

0 52.460,2  1.71-07 -4.21393 -4.16427 -4.01645
1 184.373 263,83 16 0.000 7.5 12 -14.2933 -14.045
2 198.758 28.771 16 0.026 1.01-11 -14.1529 -13.7059 -12.3756
3 242.526 87.534 16 0.000 1.41 12 -16.5674 -15.9218
4 289.661 94.271* 16 0.000 2.71-13* -19.2749* -18.4306* -15.9178*

* biểu thị thứ tự độ trễ được chọn theo tiêu chí 
LR: thống kê kiểm tra LR được sửa đổi tuần tự (mỗi kiểm tra ở mức 5%) 
FPE: Lỗi dự đoán cuối cùng; AIC: Tiêu chí thông tin Akaike;  
SC: tiêu chí thông tin Schwarz; HQ: Tiêu chí thông tin Hannan-Quinn
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Stata 

 

Bảng 4 cho thấy rằng Tiêu chí thông tin Akaike (AIC) và tất cả các tiêu chí thông tin khác đều có ý nghĩa 
ở độ trễ bốn (4) ngụ ý rằng độ trễ tối ưu cho nghiên cứu này là bốn. 
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Bảng 4 cho thấy rằng Tiêu chí thông tin Akaike (AIC) và tất cả các tiêu chí thông tin khác đều có ý nghĩa 
ở độ trễ bốn (4) ngụ ý rằng độ trễ tối ưu cho nghiên cứu này là bốn. 
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5. Kết luận và hàm ý chính sách 
Kết quả phân tích dữ liệu thống kê cho thấy, mức độ chi tiêu của chính phủ cho giáo dục có thể ảnh hưởng 

đến các yếu tố như GDP, tổng lực lượng lao động, thất nghiệp. 
Kết quả phân tích mô hình VAR giai đoạn 1996-2022 cho thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh 

tế và chi tiêu của chính phủ cho giáo dục. Bảng phân tách phương sai cũng chỉ ra rằng sự gia tăng trong tổng 
GDP giải thích cho sự thay đổi trong chi tiêu giáo dục và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và gia tăng lực lượng 
lao động. Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu, có thể đề xuất một số giải pháp về chi ngân sách cho giáo dục 
ở Việt Nam.

Thứ nhất, chính phủ Việt Nam cần tăng thêm chi tiêu cho giáo dục ở tất cả các cấp học, bởi đầu tư cho 
giáo dục được coi là yếu tố then chốt chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh chóng và theo hướng 
bền vững, ngoài ra giáo dục của việt Nam trong những năm gần đây được đánh giá là một quốc gia có chi 
tiêu cho giáo dục và đào tạo thuộc vào nhóm cao trên thế giới, điều này sẽ giúp đào tạo ra một thế hệ người 
lao động trình độ cao, nhằm đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh Toàn 
cầu hoá ngày càng mạnh mẽ như hiện nay. Chi tiêu cho giáo dục không chỉ có tập trung vào khu vực công 
mà cần cả khu vực giáo dục tư thông qua chính sách tín dụng.

Thứ hai, việc quản lý ngân sách nhà nước cho giáo dục cũng là vấn đề cần quan tâm. Công tác quản lý 
chi cho giáo dục ở Việt Nam còn nhiều yếu kém. Những kết quả đạt được trong việc duy trì các hoạt động 
giáo dục, từng bước khắc phục những yếu kém về chất lượng và hiệu quả trong điều kiện cơ sở vật chất và 
tài chính còn hạn chế là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những hạn chế về điều kiện kinh tế - xã hội, năng lực 
đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của ngành giáo dục, thu nhập và chất lượng cuộc sống của các tầng lớp 
nhân dân đã tác động không nhỏ, tạo ra khoảng cách và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, giữa các 
loại hình, giữa các phương thức giáo dục. Chất lượng và hiệu quả giáo dục của Việt Nam có phần chưa đáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và với trình độ giáo dục đào tạo của các 
nước có nền kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả vẫn là yêu cầu 
cấp bách, thách thức chủ yếu mà ngành giáo dục phải vượt qua. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng 
đầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã giúp Chính phủ tăng ngân sách cho giáo dục, đảm bảo chỉ 
tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 1996 ngân sách nhà nước chi cho giáo dục chiếm 11%, đến năm 2000 là 15%. 
Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục năm 2000 gấp 1,6 lần so với năm 1996. Tuy nhiên, ngân sách nhà 
nước chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu tối thiểu của giáo dục. Phần lớn ngân sách được dùng để trả 
lương và các khoản phụ cấp theo lương (có nơi lên tới 90%). Với nguồn ngân sách dành cho giáo dục và 
đào tạo còn hạn chế, Việt Nam phải đổi mới quản lý ngân sách là khâu then chốt để sử dụng ngân sách hiệu 
quả hơn. Đổi mới quản lý ngân sách giáo dục cần được thực hiện đồng bộ để đổi mới quy trình lập kế hoạch 
ngân sách cho giáo dục. Cần phân tích các căn cứ mới để lập dự toán chi ngân sách cho giáo dục, cải cách, 
thẩm tra và phê duyệt dự toán chi. 
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